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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 16/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2211 3.166 280.838.430.000 2.264 204.223.860.000 5.430 485.062.290.000
2 VN30F2212 496 44.945.490.000 2.170 191.487.210.000 2.666 236.432.700.000
3 VN30F2303 0 0 6 523.930.000 6 523.930.000

Tổng 3.662 325.783.920.000 4.440 396.235.000.000 8.102 722.018.920.000


